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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
 MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 7
Năm học 2022 – 2023
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Cả năm 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết
Kỳ I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
Kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
HỌC KỲ I: 18 tuần (36 tiết) gồm 4 chủ đề:
	STT


	Tên bài/ chủ đề
	Nội dung bài học

	Số tiết
	TĐ / tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Nội dung điều chỉnh/HD thực hiện

	Chủ đề 1: Chạy cự ly ngắn ( 9Tiết)

	1
	Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát (2tiết)
	- Tích hợp chủ đề (Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện- mục1).
- Học: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- Trò chơi: Phát triển sức nhanh (đuổi bắt theo hiệu lệnh).
	1
(Tiết 1)
	Tuần 1
	- Tranh ảnh về xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- 01 Còi
- 04 lá cờ.
 
	Sân TD
	

	2



	
	- Học: Một số điểm lưu ý về kỹ thuật trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- Ôn Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- Trò chơi phát triển sức nhanh (Chuyển bóng tiếp sức).
	1
(Tiết 2)
	
	- Tranh ảnh về xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- 01 Còi, 04 lá cờ.
 
	


Sân TD
	

	3
	Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
(3tiết)
	- Ôn xuất phát và chạy lao sau xuất phát.
- Học: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
- Trò chơi phát triển sức nhanh
	1
(Tiết 3)
	Tuần 2
	- Tranh ảnh 
- 01 Còi, 04 lá cờ. 
	Sân TD
	

	4
	
	- Học: Một số điểm lưu ý trong phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
-Ôn  phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
-Trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy nâng cao đùi theo vạch)
	1
( Tiết 4)
	
	- Tranh ảnh - 01 Còi, 04 lá cờ.
 
	

Sân TD
	

	5
	
	- Học: Một số điều luật trong thi đấu điền kinh (Trong các cuộc thi đấu có cự ly dưới 400m).
- Phối hợp giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
-Trò chơi phát triển sức nhanh ( do gv chọn)
	1
( Tiết 5)
	Tuần 3
	- Tranh ảnh 1 số luật trong thi đấu điền kinh
- 01 Còi, 04 lá cờ.

	Sân TD
	

	6
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
(4 tiết)

	- Học: Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Trò chơi: Phối hợp lăn bóng theo vạch
	1
( Tiết 6)
	
	- Tranh ảnh về đích,dây đích
- 01 Còi,  04 lá cờ.
	    Sân TD
	

	7
	
	- Học: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
- Trò chơi: Chạy con thoi 4 x 10m
	1
( Tiết 7)
	Tuần 4
	- 01 Còi, 04 lá cờ, dây đích

	    Sân TD
	

	8
	
	- Học: Một số điểm cần lưu ý về kỹ thuật trong phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m.
- Ôn phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
- Trò chơi: Chạy con thoi 4 x 10m
	1
( Tiết 8)
	
	- 01 Còi, 04 lá cờ, dây đích

	    Sân TD
	

	9
	
	- Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
- Trò chơi: Phối hợp lăn bóng theo vạch
	1
( Tiết 9)
	Tuần 5
	- 01 Còi,  04 lá cờ, dây đích

	    Sân TD
	

	CHỦ ĐỀ 2:  BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN (7 tiết)
	

	10
	Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1-N10)
(2tiết)
	- Học: từ nhịp 1 đến nhịp 10
- Trò chơi: Giữ bóng bằng lưng di chuyển ngang đến đích
	1
(Tiết 10)
	Tuần 5
	- GV:Tranh ảnh, còi, 4-8 quả bóng

	    Sân TD
	

	11
	
	- Tích hợp chủ đề (Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện- mục 2a, b).
- Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 10
- Trò chơi: Giữ bóng bằng lưng di chuyển ngang đến đích hoặc do gv chọn.
	1
(Tiết 11)
	Tuần 6
	- Tranh ảnh, còi,  4-8 quả bóng,  04 lá cờ.

	    Sân TD
	

	12
	Bài 2: Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 11-N20)
(2 tiết)
	- Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 10
- Học: từ nhịp 11 đến nhịp 20
- Trò chơi: Đội nào nhanh hơn
	1
(Tiết 12)
	
	-Tranh ảnh, còi, vòng, dây,  04 lá cờ.
	    Sân TD
	

	13
	
	- Tích hợp chủ đề (Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện- mục 2c,d).
- Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 20
- Trò chơi: Đội nào nhanh hơn
	1
(Tiết 13)
	Tuần 7
	-Tranh ảnh, còi, vòng, dây.
- 04 lá cờ.
	    Sân TD
	

	14
	Bài 3: Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 21-N30)
(3 tiết)
	- Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 20
- Học: từ nhịp 21 đến nhịp 30
- Trò chơi: Lò cò tập thể
	1
(Tiết 14)
	
	-Tranh ảnh, còi, 04 lá cờ.

	    Sân TD
	

	15
	
	- Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 30
- Trò chơi: Lò cò tập thể
	1
(Tiết 15)
	
Tuần 8
	- 04 lá cờ, còi.

	  Sân TD
	

	16
	
	- Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 30
- Trò chơi: Lò cò tập thể
	1
(Tiết 16)
	
	- 04 lá cờ, còi.

	    Sân TD
	

	17
	KT GIỮA HK I
	
BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN

	1
(Tiết 17)
	Tuần 9
	Còi 

	    Sân TD
	

	CHỦ ĐỀ 3: NHẢY XA KIỂU NGỒI  (14 Tiết)
	

	18
	Bài 1: Kỹ thuật giậm nhảy và bước bộ (3 tiết)
	- Học: Giai đoạn giậm nhảy và bước bộ.
- Trò chơi: thi ai bật xa hơn.
	1
(Tiết 18)
	Tuần 9
	- Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi- 01 còi; 04 lá cờ, ván giậnhảy, cuốc
	    Sân TD
	

	19
	
	- Học: Một số điều trong thi đấu điền kinh (Môn nhảy xa)
- Ôn Giai đoạn giậm nhảy và bước bộ.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	1
(Tiết 19)
	Tuần 10
	- Tranh ảnh về luật thi đấu điền kinh.
- 01 còi; 04 lá cờ,án giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	20
	
	- Phối hợp giai đoạn giậm nhảy và bước bộ.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	
1
(Tiết 20)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	21
	Bài 2: Kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy
(3 tiết)
	- Học: Cách đo đà, chạy đà
- Trò chơi “Ai chạm bóng nhiều lần”
	1
(Tiết 21)
	Tuần 11
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc, 4 quả bóng.
	    Sân TD
	

	22
	
	- Ôn: đo đà, phối hợp chạy đà, giậm nhảy và bước bộ.
- Trò chơi phát triển sức mạnh. 
	1
(Tiết 22)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	23
	
	- Ôn: đo đà, phối hợp chạy đà, giậm nhảy và bước bộ.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	1
(Tiết 23)
	Tuần 12
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	24
	Bài 3: Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát
(4 tiết)
	- Học: Kỹ thuật bay trên không, Kỹ thuật rơi xuống cát.
- Trò chơi: Nhảy dây tiếp sức
	1
(Tiết 24)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	25
	
	- Phối hợp kỹ thuật bay trên không và Kỹ thuật rơi xuống cát
- Trò chơi: Nhảy dây tiếp sức

	1
(Tiết 25)
	Tuần 13
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	26
	
	- Ôn chạy đà, giậm nhảy, trên không và rơi xuống cát.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	1
(Tiết 26)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
-Ván giậm nhảy, cuốc…    Sân TD
	    Sân TD
	

	27
	
	- Ôn chạy đà, giậm nhảy, trên không và rơi xuống cát.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	1
(Tiết 27)
	Tuần 14
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy cuốc…
	    Sân TD
	

	28
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
(4 tiết)
	- Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Trò chơi: Lò cò vượt rào
	1
(Tiết 28)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	29
	
	- Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Một số điều luật trong thi đấu môn điền kinh (Môn nhảy xa).
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	1
(Tiết 29)
	Tuần 15
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	30
	
	- Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Trò chơi: Lò cò vượt rào
	1
(Tiết 30)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	31
	
	- Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Trò chơi: Lò cò vượt rào

	1
(Tiết 31)
	Tuần 16
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc…
	    Sân TD
	

	CHỦ ĐỀ 4: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

	32
	Bài 1: Phối hợp trong
giai đoạn chạy
giữa quãng
(2 tiết)
	- Học: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng
- Trò chơi: Chạy vòng qua nấm (cờ, chóp)
	1
(Tiết 32)
	Tuần 16
	- 01 còi; 16-30 chóp

	    Sân TD
	

	33
	
	- Học: Hiện tượng "Cực điểm" trong chạy cự ly trung bình và cách khắc phục
- Trò chơi: Chạy luồn cọc hoặc bật nhảy tiếp sức
	1
(Tiết 33)
	Tuần 17
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng    
	
    Sân TD
	

	34
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I:
	NHẢY XA KIỂU NGỒI  
	1
(Tiết 34)
	
	- 01 còi; 04 lá cờ.
- Ván giậm nhảy, cuốc, thước dây…
	    Sân TD
	

	35
	Bài 2: 
Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
(3 tiết)
	- Học: Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
- Trò chơi: Đổi chỗ
	1
(Tiết 35)
	Tuần18
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng
	    Sân TD
	

	36
	
	- Học: Một số điểm luật trong thi đấu điền kinh (VĐV phạm luật và bị truất quyền thi đấu chạy cự ly trung bình).
- Ôn phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
- Trò chơi: Chạy luồn cọc hoặc bật nhảy tiếp sức
	1
(Tiết 36)
	
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng
	    Sân TD
	



HỌC KÌ II : 17 tuần (34 tiết). Gồm 2 chủ đề
+ CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH  (5T)
+ THỂ THAO TỰ CHỌN (Cầu lông) (24T)
	STT
	Tên bài/ chủ đề
	Nội dung bài học

	Số tiết
	TĐ/ tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	ND điều chỉnh – HD thực hiện

	37
	
	- Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát, chạy giữa quãng.
- Trò chơi: Chạy luồn cọc hoặc bật nhảy tiếp sức
	1
(Tiết 37)
	Tuần 19
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng
	    Sân TD
	

	38
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong
chạy cự ly
trung bình
     (4 tiết)
	- Học: Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
	1
(Tiết 38)
	
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng
	    Sân TD
	

	39
	
	- Học: Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Trò chơi: Hái nấm
	1
(Tiết 39)
	


Tuần 20
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng
	    Sân TD
	

	40
	
	- Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
	1
(Tiết 40)
	
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng

	    Sân TD
	

	41
	
	- Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Trò chơi: Hái nấm
	1
(Tiết 41)
	Tuần 21
	- 01 còi; 16-30 chóp
- 4 quả bóng
	    Sân TD
	

	CHỦ ĐỀ 5: THỂ THAO TỰ CHỌN (Cầu lông) (24T)
	
	

	42
	Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay
(8 tiết)

	- Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 42)
	
	- Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay.Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	43
	
	- Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 43)
	Tuần 22
	- Tranh ảnh điều luật trong thi đấu cầu lông. Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	44
	
	- Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.
- Trò chơi thi phát cầu trúng đích
	1
(Tiết 44)
	
	- Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.
- Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	45
	
	-Ôn Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Trò chơi thi phát cầu trúng đích
	1
(Tiết 45)
	Tuần 23
	- Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	   Sân TD
	

	46
	
	-Ôn Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Trò chơi thi phát cầu trúng đích
	1
(Tiết 46)
	
	- Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	47
	
	-Ôn Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Trò chơi thi phát cầu trúng đích
	1
(Tiết 47)
	Tuần 24
	- Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	48
	
	-Ôn Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Trò chơi thi phát cầu trúng đích
	1
(Tiết 48)
	
	- Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	49
	
	-Ôn Kỹ thuật phát cầu thuận tay.
- Trò chơi thi phát cầu trúng đích
	1
(Tiết 49)
	Tuần 25
	- Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.
	    Sân TD
	

	50
	Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải
(8 tiết)
	- Bài tập bổ trợ.
- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 50)
	
	- Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới …
	    Sân TD
	

	51
	KIỂM TRA GIỮA HK II
	Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
	
1
(Tiết 51)
	Tuần 26
	- Còi, đồng hồ bấm giây…
	Sân TD
	

	52
	Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải
(tiếp)
	- Bài tập bổ trợ.
- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 52)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	 Sân TD
	

	53
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 53)
	Tuần 27
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	Sân TD
	

	54
	
	- Bài tập phối hợp.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 54)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới …
	Sân TD
	

	55
	
	- Bài tập phối hợp.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 55)
	Tuần 28
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	 Sân TD
	

	56
	
	- Bài tập phối hợp.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 56)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	Sân TD
	

	57
	
	- Bài tập phối hợp.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 57)
	Tuần 29
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	Sân TD
	

	58
	
	- Bài tập phối hợp.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 58)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	  Sân TD
	

	59
	Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải
(8 tiết
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 59
	Tuần 30
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	Sân TD
	

	60
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 60)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	Sân TD
	

	61
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 61)
	Tuần 31
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	 Sân TD
	

	62
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 62)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	 Sân TD
	

	63
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 63)
	Tuần 32
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	Sân TD
	

	64
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 64)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	  Sân TD
	

	65
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 65)
	Tuần 33
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	  Sân TD
	

	66
	
	- Bài tập bổ trợ.
- Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.
- Trò chơi vận động.
	1
(Tiết 66)
	
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	 Sân TD
	

	67
	
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

	1
(Tiết 67)
	Tuần 34
	- Còi, dây, cầu lông, vợt, lưới cầu lông…
	    Sân TD
	

	68
	
	KIỂM TRA TCRLTT
 ( Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ)	
	1
(Tiết 68)
	
	- 2 Chiếu, cuốc
	    Sân TD
	

	69
	
	KIỂM TRA TCRLTT
(Xuất phát cao chạy nhanh 30m)
	1
(Tiết 69)
	Tuần 35
	- đồng hồ bấm giây, còi.
	 Sân TD
	

	70
	

	KIỂM TRA TCRLT
(Thực hiện chạy con thoi 4x 10m)
	1
(Tiết 70)
	
	- đồng hồ bấm giây, còi.
	Sân TD
	




II. Các nhiệm vụ khác:
- Chủ nhiệm lớp 8D
- Tập luyện cho HS tham gia thi đấu TDTT
	
  PHÊ DUYỆT CỦA BGH			TỔ TRƯỞNG				Ba Vì, ngày 03 tháng 9 năm 2022
         	(Ký, đóng dấu)			     	(Ký và ghi rõ họ tên)					  GIÁO VIÊN


      				               Phùng Thị Xuân Hương			                    Nguyễn Thị Thìn
